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Giao dịch của NĐTNN              HOSE                 HNX 

Khối lượng bán (CK) 1,242,930 110,600 

Khối lượng mua (CK) 2,854,860 645,300 

Giá trị mua (tỷ đồng) 70.57 7.59 

Giá trị bán (tỷ đồng) 32.62 0.98 

Giá trị GD ròng (tỷ đồng) 37.95 6.61 

   
 

Tương quan cung cầu 

Thống kê thị trường           HOSE          HNX 

Index 399.73 61.49 

% Thay đổi -0.5% -0.58% 

KLGD 32,924,890 34,766,300 

GTGD 427.10 285.08 

Tổng cung 52,498,130 50,754,000 

Tổng cầu 52,209,400 47,323,300 

   

 
 
 

 
 
 

Trong số này Trang 

Nhận định thị trường 1 

Cập nhật KQKD Quý IV 2 

PTKT 4 

Thống kê thị trường 6 

 

TIẾP PHIÊN ĐIỀU CHỈNH KHI TIẾN ĐẾN NGƯỠNG 

KHÁNG CỰ - ĐIỂM TÍCH CỰC LÀ ÁP LỰC CUNG GIÁ 

THẤP KHÔNG QUÁ LỚN – CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH 

DOANH XMC, SJS, THV 

Diễn biến thị trường: 

§ Thị trường tiếp tục phiên điều chỉnh giảm khi tiến đến 
ngưỡng kháng cự. Áp lực cung giá thấp không quá lớn 
giúp thị trường phục hồi nhẹ cuối phiên. 

§ Nhóm cổ phiếu thuộc chỉ số VN30 phục hồi về cuối 
phiên. Một số cổ phiếu nóng thuộc nhóm ngành chứng 
khoán, dầu khí, BĐS cũng có diễn biến phục hồi nhẹ. 

 Nhận định: 

Thị trường tiếp tục phiên điều chỉnh giảm khi tiến đến 
ngưỡng kháng cự. Điểm tích cực là thị trường phục hồi nhẹ 
về cuối phiên, kết hợp với thanh khoản thấp cho thấy áp 
lực cung giá thấp không lớn. Tuy nhiên, diễn biến này cũng 
cho thấy nhà đầu tư chưa sẵn sàng mua vào với mức giá 
cao. Dòng tiền tập trung vào hai nhóm cổ phiếu chính: 1/ 
nhóm cổ phiếu lớn thuộc VN30, kỳ vọng vào yếu tố cơ bản 
và khả năng tăng giá nhờ sản phẩm đầu tư theo chỉ số; 2/ 
một số cổ phiếu nhỏ có lịch sử biến động giá cao thuộc 
ngành chứng khoán, dầu khí, bất động sản. 

Theo yếu tố kỹ thuật, cột nến biểu thị giá trong phiên giao 
dịch hôm nay có bóng dưới dài cho thấy sự phục hồi khá so 
với mức thấp nhất. Không được hỗ trợ bởi nhóm cổ phiếu 
lớn, chỉ số HNX-Index diễn biến kém tích cực hơn VN-
Index. Tuy nhiên, diễn biến thị trường cho thấy một bộ phận 
phía cầu vẫn mạnh dạn mua vào cổ phiếu. Với tương quan 
cung cầu hiện tại, đà giảm của thị trường dự báo không 
mạnh. Ngưỡng hỗ trợ của thị trường là khoảng 380 điểm 
đối với VN-Index; 59-60 điểm đối với HNX-Index. 

Về phía thông tin vĩ mô, trong buổi họp báo thường kỳ vào 
tháng 1/2012, văn phòng Chính phủ khẳng định các yếu tố 
vĩ mô về lạm phát, thanh khoản Ngân hàng, tình hình sản 
xuất vẫn theo xu hướng ổn định trong tầm kiểm soát. Lãi 
suất liên Ngân hàng đã theo xu hướng giảm nhẹ nhờ dòng 
tiền gửi từ dân cư, dù Ngân hàng Nhà nước vẫn đang đẩy 
mạnh hút tiền về. Tuy nhiên, thanh khoản tại các Ngân 
hàng nhỏ còn khó khăn bởi chênh lệch kỳ hạn huy động – 
cho vay vẫn sẽ là yếu tố kiềm chế khả năng giảm lãi suất.  

Chúng tôi duy trì quan điểm xu hướng tăng điểm vừa qua 
của thị trường phần lớn do kỳ vọng tâm lý. Với tác động của 
sức ép lãi suất và thanh khoản ra nền kinh tế, động lực để 
thị trường tăng nóng chưa nhiều. Do vậy giai đoạn hiện tại 
phù hợp để nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội đầu tư hấp dẫn. 
Việc mua vào đầu tư ngắn hạn theo sóng kỹ thuật là rủi ro, 
cần chờ đợi diễn biến cung cầu tại ngưỡng hỗ trợ để có 
quyết định đầu tư hợp lý. 
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CẬP NHẬT KQKD QUÝ IV  

CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG VÀ XÂY DỰNG VINACONEX XUÂN MAI - XMC 

Báo cáo kết quả kinh doanh cho thấy, quý IV/2011, XMC đạt 582,91 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 38% so 

với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế (LNST) quý IV đạt 2,54 tỷ đồng trong đó phần LNST thuộc cổ đông công ty 

mẹ đạt 3,07 tỷ đồng, giảm 58,51% so với cùng kỳ. XMC cho biết, LNST quý IV giảm mạnh do những nguyên 

nhân sau: 1/ Do sự biến động của giá cả nguyên vật liệu đầu vào (sắt, thép, xi măng,...) làm cho giá thành 

của các sản phẩm, công trình tăng, dẫn đến tỷ suất lợi nhuận gộp so với doanh thu của hoạt động sản xuất 

kinh doanh quí 4/2011 giảm; 2/ Lãi suất tiền vay của các tổ chức tín dụng tăng dẫn đến chi phí tài chính của 

quí 4/2011 tăng đáng kể so với cùng kỳ năm trước. 

Lũy kế cả năm 2011, XMC lãi ròng 23,27 tỷ đồng, giảm 65,47% so với cùng kỳ năm 2010. Như vậy với mức 

P/E và P/BV hiện tại của XMC lần lượt là 5,5 và 0,57 được xem là mức khá hấp dẫn so với thị trường đang 

bình quân ở mức 8,5 và 2,3. 

Bảng 1. Doanh thu và lợi nhuận của XMC qua từng quý 

Chỉ tiêu Q4/2011 Q4/2010 Thay đổi 2011 2010 Thay đổi 

Doanh thu thuần 582.91 422.46 37.98% 1323.93 1132.92 16.86% 

LNST (ròng) 3.07 7.40 -58.51% 23.27 67.4 -65.47% 

Nguồn: BCTC XMC 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ - SJS 

Báo cáo kết quả kinh doanh Công ty lỗ 61,93 tỷ đồng quý IV, cùng kỳ lãi 127,03 tỷ đồng. Lũy kế cả năm 2011, 
SJS lỗ 46,22 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức lãi 456,12 tỷ đồng cùng kỳ. Nguyên nhân dẫn đến kết quả được 
lý giải bởi: 1/Nguồn thu từ hoạt động kinh doanh chính quý IV/2011 eo hẹp, chỉ đạt 9,68 tỷ đồng trong khi 
cùng kỳ đạt 388 tỷ đồng. Bán hàng dưới giá vốn khiến SJS lỗ gộp 385 triệu đồng, cùng kỳ lãi 231,12 tỷ đồng. 
2/ Chi phí tài chính là gánh nặng chính trong kỳ của SJS. Riêng trong quý IV, SJS chịu 57,4 tỷ đồng chi phí tài 
chính.  

Bảng 1. Doanh thu và lợi nhuận của XMC qua từng quý 

Chỉ tiêu Q4/2011 Q4/2010 Thay đổi 2011 2010 Thay đổi 

Doanh thu thuần 9.68 387.69 -97.50% 112.1 1006.09 -88.86% 

LNST -61.93 127.03 
 

-46.22 456.12 -110.1 
 

Nguồn: BCTC SJS 

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÁI HÒA VIỆT NAM – THV 

NHẬN ĐỊNH BAN ĐẦU VỀ KQKD Q4-2011 CỦA CÔNG TY MẸ THÁI HÒA – DOANH THU SỤT GIẢM 
MẠNH, LỢI NHUẬN ÂM, CÔNG TY ĐANG TRONG GIAI ĐOẠN CĂNG THẲNG. 

Kết quả kinh doanh quý 4 thất vọng 

THV vừa công bố kết quả quý 4/2011 của công ty mẹ. Dưới đây là một số điểm chính: 

· Doanh thu giảm mạnh. Doanh thu đạt 148 tỷ đồng, giảm 56.5% so với với cùng kỳ và giảm nhẹ 
3.4% so với quý trước đó. Lũy kế cả năm THV đạt 1016 tỷ đồng, giảm 47.9% so với 2010. Năm 2011 
là năm giá cà phê thế giới tăng mạnh, và mặc dù bắt đầu có xu hướng giảm kể từ tháng 8/2011 thì 
giá cà phê vẫn cao hơn so với giá của 2010.  Với doanh thu sụt giảm mạnh như vậy, rõ ràng THV đã 
không tận dụng được thời cơ để đẩy mạnh xuất khẩu trong năm nay. 

· Lợi nhuận âm. LNST quý 4 là -82.5 tỷ, mức lỗ lớn nhất kể từ khi THV niêm yết, và đồng thời cũng là 
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quý thứ 3 liên tiếp THV không có lợi nhuận. Lũy kế cả năm THV lỗ 120 tỷ đồng trong khi đó, năm 
2010 Công ty mẹ lãi 34 tỷ đồng. Những nguyên nhân cho kết quả thua lỗ trong quý 4 

o Hàng bán bị trả lại giá trị khoảng 45 tỷ và giá cà phê xuất khẩu giảm khiến lợi nhuận gộp 
trong quý bị âm 52 tỷ 

o Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh, riêng quý 4 là 22 tỷ, gấp 15 lần so với quý trước và 
10 lần so với cùng kỳ. 

o Chi phí lãi vay 39 tỷ đồng, gấp đôi so với quý trước, trong khi khoản vay nợ của Công ty mẹ 
trong quý thấp hơn một chút so với quý trước. Chúng tôi đang nghĩ đến trường hợp một phần 
nợ Công ty đã bị chuyển sang nợ xấu. Tuy nhiên, nhờ khoản doanh thu tài chính khác 
khoảng 34 tỷ, lỗ từ hoạt động tài chính của Công ty chỉ còn khoảng 7 tỷ 

Công ty hiện vẫn chưa có con số ước tính hợp nhất. Tuy nhiên, SHS nhận định rằng, kết quả hợp nhất cũng 
khó có thể đem lại triển vọng sáng sủa hơn cho THV.  

Giá cổ phiếu sụt giảm phản ánh một phần kết quả quý 4 

Quan sát diễn biến giao dịch của cổ phiếu THV trong thời gian gần đây, trong ngắn hạn giá THV đã liên tục 
sụt giảm kể từ tháng 12. Giá thấp nhất trong 52 tuần của THV là 2.300 đồng/cổ phiếu, và cũng là mức thấp 
nhất kể từ khi niêm yết. Chúng tôi cho rằng các thông tin không tích cực trong hoạt động của THV đã được 
phản ánh phần nào trong diễn biến giá giao dịch. Sau đó, giá THV đã có sự hồi phục nhẹ từ đầu tháng 
1/2012. 

Nhà đầu tư có nên tham gia bắt đáy? 

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 3/2/2012, giá THV đạt 3.000 đồng/cổ phiếu, lượng dư bán đạt gần 1 triệu cổ 
phiếu và không có dư mua. Liệu nhà đầu tư có nên tham gia bắt đáy THV nếu giá THV giảm trong thời gian 
tới? 

Theo quan điểm của Chúng tôi, việc bắt đáy và sở hữu THV trong thời gian này là khá rủi ro. Dưới đây là 
những nguyên nhân: 

· Thứ nhất, chúng tôi nghi ngờ về khả năng tiếp tục tồn tại hoạt động của THV. Mặc dù việc cho một 
doanh nghiệp phá sản là vấn đề không đơn giản tại Việt Nam và mất nhiều thời gian, tuy nhiên, có 
thể thể khẳng định THV đang trong giai đoạn cực kỳ khó khăn. Nợ vay của công ty mẹ tính đến hết 
quý 4 là 720 tỷ, nợ ngắn hạn chiếm tới 96%, trong khi tiền mặt của Công ty chỉ có 2.3 tỷ đồng, trong 
đó 2 tỷ đã được dùng làm thế chấp. Nợ vay hợp nhất toàn công ty tính đến quý 3 là 1600 tỷ, cũng 
chủ yếu là vay ngắn hạn, gấp gần 3 lần vốn chủ sở hữu và tiền mặt còn rất thấp. Trao đổi với THV, 
lãnh đạo Công ty cho rằng đang cố gắng để đàm phàn với ngân hàng để chuyển các khoản nợ sang 
nợ dài hạn. Rõ ràng vấn đề này không hề đơn giản, hơn nữa, điều quan trọng hơn, là để Công ty có 
thể tiếp tục hoạt động hiệu quả và đầu tư vùng nguyên liệu nhằm gia tăng biên lợi nhuận, Công ty 
cần thêm vốn đầu tư lên tới nghìn tỷ đồng mà trong tình hình thắt chặt tín dụng như hiện nay, điều 
này là rất khó khăn ngay cả với các Doanh nghiệp có tình hình tài chính lành mạnh. 

· Thứ hai, các kế hoạch không diễn ra như thông báo của Lãnh đạo THV. Việc tăng vốn cho cổ đông 
hiện hữu, với bảo lãnh của Công ty Chứng khoán Hòa Bình, Phát hành cho Haverstock hay kế hoạch 
mua vào chào mua 6.1 triệu cổ phiếu của Chủ tịch Công ty là những thông tin gây xôn xao trong giới 
đầu tư, nhưng kết quả đều thất bại.  

· Thứ ba, có những tin đồn bất lợi liên quan tới việc Hàng tồn kho của Công ty thực tế không đúng như 
số liệu trên BCTC. Chúng tôi không thể kiểm chứng được thông tin này, tuy nhiên, với việc lượng 
Hàng tồn kho vẫn ở mức cao tính đến cuối quý 3 trong khi doanh thu sụt giảm mạnh khiến chúng tôi 
đặt ra hai khả năng 1/ Giá trị Hàng tồn kho không đúng, như tin đồn này hoặc 2/ Hàng tồn kho không 
được bán vì một lý do nào đó mà chúng tôi chưa biết. 

· Giá cà phê hiện đang có dấu hiệu chững lại và giảm, hàng tồn kho của THV ở mức giá cao và doanh 
nghiệp chưa trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho. 

Với những lý do trên, SHS khuyến nghị Nhà đầu tư KHÔNG nên tham gia MUA VÀO đối với THV. 
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PHÂN TÍCH KỸ THUẬT 

VN-INDEX 399.73 ▼2.01 (-0.50%)  KLGD     28.639.550 (▼48.20%)        

Số CK tăng / đứng giá / giảm: ▲77 <63 ▼140 

 

Giá: VN-Index tăng nhẹ đầu phiên, sau đó 
giảm nhẹ cho tới cuối phiên giao dịch.  

Khối lượng: KLGD giảm mạnh so với 
phiên trước (giảm 48,20%), và ở mức trung 
bình.                            

Diễn biến giá CP: Các CP vốn hóa lớn 
giảm nhẹ. Số lượng CP giảm giá gần gấp 2 
lần số lượng CP tăng giá.  

Ngắn hạn: Sau 4 tháng điều chỉnh giảm 
liên tục, VN-Index đang trong giai đoạn 
phục hồi. 

Phân tích kỹ thuật:  

Sau quá trình phân phối - điều chỉnh giảm 
liên tục VN-Index đã xác lập đáy vào đầu 
tháng 1/2012, và hiện tại đã thoát khỏi xu 
hướng giảm giá trung hạn, tiếp tục củng cố 
xu hướng hồi phục. 

Ngày 31/1: VN-Index phát tín hiệu Phiên 
phân phối đầu tiên sau giai đoạn hồi phục 
ngắn hạn.  
Ngày 3/2: VN-Index có Phiên phân phối thứ 
2 sau giai đoạn hồi phục ngắn hạn. 

HNX-INDEX 61.49 ▼0.36 (-0.58%)  KLGD     32.902.700 (▼36.74%)        

Số CK tăng / đứng giá / giảm: ▲57 <153 ▼183 

 

Giá: HNX-Index cũng tăng nhẹ đầu phiên, 
sau đó giảm dần cho tới cuối phiên giao 
dịch.     

Khối lượng: KLGD giảm mạnh so với 
phiên trước (giảm 36,74%), và ở mức trung 
bình.                               

Diễn biến giá CP: Các CP thanh khoản 
cao, mang tính dẫn dắt đa số đều giảm giá. 
Số lượng CP giảm giá hơn gấp 3 lần số 
lượng CP tăng giá. 

Ngắn hạn: Sau 4 tháng điều chỉnh giảm 
liên tục, HNX-Index đang trong giai đoạn 
phục hồi. 

Phân tích kỹ thuật:  

Sau quá trình phân phối - điều chỉnh giảm 
liên tục HNX-Index đã xác lập đáy vào đầu 
tháng 1/2012, và hiện tại đã thoát khỏi xu 
hướng giảm giá trung hạn, tiếp tục củng cố 
xu hướng hồi phục. 

Ngày 31/1: HNX-Index phát tín hiệu Phiên 
phân phối đầu tiên sau giai đoạn hồi phục 
ngắn hạn.  
Ngày 3/2: HNX-Index có Phiên phân phối 
thứ 2 sau giai đoạn hồi phục ngắn hạn. 
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NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG THEO PHÂN TÍCH KỸ THUẬT 

Diễn biến thị trường:  

Trong phiên giao dịch đầu tuần (ngày 06/02/2012), VN-Index tăng nhẹ đầu phiên, sau đó giảm nhẹ cho tới cuối 
phiên giao dịch. Các CP vốn hóa lớn giảm nhẹ. Số lượng CP giảm giá gần gấp 2 lần số lượng CP tăng giá.  

Trên sàn Hà Nội, HNX-Index cũng tăng nhẹ đầu phiên, sau đó giảm dần cho tới cuối phiên giao dịch. Các CP 
thanh khoản cao, mang tính dẫn dắt đa số đều giảm cả giá và KLGD. Số lượng CP giảm giá hơn gấp 3 lần số 
lượng CP tăng giá.  

Kết thúc phiên trên sàn Tp.HCM có 77 mã tăng giá, 63 mã đứng giá và 140 mã giảm giá. Trên sàn Hà Nội 
có 57 mã tăng giá, 153 mã đứng giá và 183 mã giảm giá. 

Phiên này KLGD báo giá trên 2 sàn đều giảm mạnh so với phiên trước, và ở mức trung bình: KLGD trên sàn 
HCM đạt hơn 28,6 triệu CP (giảm hơn 26,6 triệu CP, với mức giảm 48,20%) và sàn Hà Nội đạt hơn 32,9 triệu 
CP (giảm hơn 19,1 triệu CP, với mức giảm 36,74%). 

Nhận định của SHS:  

Quá trình sụt giảm liên tục - bắt đầu từ 14/9/2011 - khi đó VN-Index và HNX-Index đóng cửa ở mức 
466,99 và 77,33 điểm - và kết thúc vào ngày 9/1/2012 - khi VN-Index và HNX-Index đóng cửa ở mức 
339,32 và 55,27 điểm.  

Từ ngày 10/01/12 thị trường đã ngừng đà giảm, tiếp tục quá trình tích luỹ và bắt đầu giai đoạn hồi 
phục. 

Trải qua 10 phiên giao dịch (từ 10/1/2012 đến 30/1/2012) dù điểm số đã có sự hồi phục đáng kế nhưng 
chúng ta đều có thể cảm nhận được rằng nhìn chung tâm lý của các NĐT vẫn rất thận trọng, thể hiện qua 
KLGD trong suốt giai đoạn này vẫn duy trì ở mức thấp (trung bình 18,84 triệu CP/phiên với sàn Tp.HCM và 
18,45 triệu CP/phiên với sàn Hà Nội). 

Tuy nhiên để kỳ vọng vào sự duy trì và kéo dài giai đoạn hồi phục này cần có sự ủng hộ của KLGD. Vì vậy 
chúng ta cần tiếp tục theo dõi, và chờ đợi những tín hiệu xác nhận khả quan hơn. 

Ngày 31/1: 2 sàn có Phiên phân phối đầu tiên sau giai đoạn hồi phục ngắn hạn, khi giá các CP không còn 
giữ được ở mức tăng mạnh nhất trong phiên, đồng thời với KLGD tăng mạnh (hơn 37 triệu với sàn 
Tp.HCM và hơn 35 triệu với sàn HN). 

Ngày 1/2: Thị trường có phiên điều chỉnh nhẹ khi giá & KLGD có sự sụt giảm nhẹ.  

Ngày 2/2: VN-Index tiếp tục củng cố xu hướng hồi phục với lực cầu mạnh. 

Ngày 3/2: 2 sàn có Phiên phân phối thứ 2 sau giai đoạn hồi phục ngắn hạn, khi giá các CP giảm mạnh 
ngay trong phiên, đồng thời với KLGD tăng mạnh (hơn 55 triệu với sàn Tp.HCM và hơn 52 triệu với sàn 
HN). 

Lợi dụng tâm lý khá hưng phấn thông qua sức cầu mạnh của bên mua thể hiện trong phiên trước, bên bán đã 
tranh thủ cơ hội để hiện thực hoá lợi nhuận ngắn hạn, khi lượng cung được tung ra ồ ạt, từ đầu tới cuối 
phiên, áp đảo sức cầu. 

Với những diễn biến tích cực trong suốt quá trình giao dịch vừa qua (từ 10/1 đến nay) thị trường đã 
xác lập đáy, chấm dứt xu hướng giảm giá trung hạn - và xác lập xu hướng tăng giá ngắn hạn.  

Dự báo: Sau khi xuất hiện phiên phối mạnh thứ 2 (3/2) khả năng thị trường tiếp tục hồi phục được 
đánh giá là khó xảy ra, nhưng cũng không có nghĩa là thị trường sẽ giảm mạnh. Trong vài phiên tới 
thị trường sẽ tiếp tục giằng co, nhưng khả năng bên cung sẽ chiếm ưu thế.  

Ngày 6/2: Thị trường có phiên điều chỉnh giảm nhẹ khi lượng cung chiếm ưu thế, trong khi lực cầu giảm 
mạnh khiến đa số CP trên 2 sàn đều giảm giá với KLGD sụt giảm mạnh. 

Hành động của các NĐT với diễn biến thị trường giai đoạn hiện tại: ”CHỐT LỜI & ĐỢI”. 

· Với những NĐT đang giữ danh mục nhiều tiền mặt, ít cổ phiếu: tranh thủ giải ngân trong những 
phiên điều chỉnh.  

· Với những NĐT đang giữ danh mục nhiều cổ phiếu, ít tiền mặt: chốt lời trong những thời điểm thị 
trường hồi phục, sau đó chờ đợi cơ hội mới. 
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THỐNG KÊ GIAO DỊCH 

KLGD và VN-Index trong phiên KLGD và HNX-Index trong phiên 

  

Những mã chứng khoán vốn hóa lớn tác động đến tăng giảm VN-INDEX trong phiên 

Tăng Giảm Tham chiếu 

Mã CK Điểm Mã CK Điểm Mã CK 

VIC 1.51 MSN -2.20 BVH 

STB 0.39 VNM -0.25 EIB 

HPG 0.21 HAG -0.36 FPT 

PVF 0.11 DPM -0.14 VCF 

KBC 0.17 MBB -0.21 DPR 

IJC 0.10 CTG -0.37 PDN 

ITA 0.10 PVD -0.24 POM 

OGC 0.11 SSI -0.07 HVG 

HSG 0.01 VCB -0.03 VHC 

TDC 0.02 DHG -0.15 LSS 

KDH 0.04 KDC -0.04 ELC 

VSC 0.02 REE -0.02 PET 

BHS 0.01 PPC -0.03 DLG 

SPM 0.01 PNJ -0.02 ASM 

PAC 0.01 SJS -0.09 NBB 
 

DIỄN BIẾN GIAO DỊCH CHIA THEO NHÓM VỐN HÓA 

KLGD theo nhóm vốn hóa GTGD theo nhóm vốn hóa 
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THỐNG KÊ CỔ PHIẾU 

HOSE: 5 CP NĐT nước ngoài mua và bán ròng nhiều nhất 
 

HNX: 5 CP NĐT nước ngoài mua và bán ròng nhiều nhất 

TT Mã CK KL mua Mã CK KL bán 
 

TT Mã CK KL mua Mã CK KL bán 

1 SSI 367,250 CSM -184,280  
1 PGS 89,900 VNR -18,000 

2 ITA 326,930 REE -41,190  
2 DBC 81,100 TCS -13,000 

3 VCB 262,010 HAP -30,420  
3 PVC 61,000 SDD -10,000 

4 CTG 153,830 NTL -26,820 
 

4 VCG 58,200 SDD -10,000 

5 MBB 149,000 KDC -26,360  
5 PVX 57,400 SDD -10,000 

       

HOSE: 5 CP có KLGD lớn nhất trong ngày 
 

HNX: 5 CP có KLGD lớn nhất trong ngày 

Mã CK Giá mở Giá đóng ± % KLGD 
 

Mã CK Giá mở Giá đóng ± % KLGD 

ITA 7,800 8,000 2.56% 356,990  
HBB 4,700 4,600 -2.13% 30,000 

OGC 8,600 9,000 4.65% 250,160  
IDJ 3,200 3,200 0% 15,400 

STB 18,700 19,100 2.14% 233,730  
PVX 8,500 8,400 -1.18% 10,500 

KSS 6,800 7,100 4.41% 220,420 
 

THB 11,500 11,500 0% 10,000 

MBB 13,000 12,500 -3.85% 209,680  
THB 11,500 11,500 0% 10,000 

       

HOSE: 5 CP tăng giá nhiều nhất trong ngày 
 

HNX: 5 CP tăng giá nhiều nhất trong ngày 

Mã CK Giá mở Giá đóng % KLGD 
 

Mã CK Giá mở Giá đóng % KLGD 

MSN 112,000 105,000 6.25 2,060 
 

DC4 7,300 6,500 10.96 700 

VSG 1,700 1,600 5.88 20  
DHT 39,500 35,700 9.62 1,000 

NKG 12,400 11,700 5.65 10  
AGC 3,200 2,900 9.38 600 

C47 9,200 8,700 5.43 20 
 

VC9 6,200 5,700 8.06 500 

CIG 3,700 3,500 5.41 110 
 

SD1 5,300 4,900 7.55 200 

       

HOSE: 5 CP giảm giá nhiều nhất trong ngày 
 

HNX: 5 CP giảm giá nhiều nhất trong ngày 

Mã CK Giá mở Giá đóng % KLGD 
 

Mã CK Giá mở Giá đóng % KLGD 

KBC 11,600 12,700 -9.48 32,660  
BDB 3,500 3,900 -11.43 100 

TMS 22,500 24,600 -9.33 4,000  
LBE 8,200 9,000 -9.76 100 

TTP 25,300 27,500 -8.70 1,000  
XMC 7,700 8,300 -7.79 100 

PNC 4,200 4,500 -7.14 10 
 

L61 6,800 7,300 -7.35 100 

CTI 13,300 14,200 -6.77 31,230  
ECI 7,200 7,700 -6.94 1,200 
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Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ: 
Phòng Phân tích - Công ty Cổ Phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội 

Trụ sở chính tại Hà Nội 

Tầng 1&3, Tòa nhà Trung tâm Hội 
nghị Công đoàn, Số 01 Yết Kiêu, 
Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Tel: (84-4)-3818 1888 

Fax: (84-4)-3818 1688 

Chi nhánh Hồ Chí Minh 

141-143 Hàm Nghi, P. Nguyễn  

Thái Bình, Quận I 

Tel: (84-8)-3915 1368 

Fax: (84-8)-3915 1369 

Chi nhánh Đà Nẵng 

97 Lê Lợi, Hải Châu, Đà  

Nẵng 

Tel: (84-511)-352 5777 

Fax: (84-511)-352 5779 

 

 
 
Website: www.shs.com.vn 
 

 

Tất cả những thông tin nêu trong báo cáo nghiên cứu này đã được xem xét cẩn 

trọng, tuy nhiên Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) không chịu 

bất kỳ một trách nhiệm nào đối với tính chính xác của những thông tin được đề cập 

đến trong báo cáo. Các quan điểm, nhận định và đánh giá trong báo cáo này là 

quan điểm cá nhân của các chuyên viên phân tích mà không đại diện cho quan 

điểm của SHS.  

Báo cáo này chỉ nhằm mục tiêu cung cấp thông tin mà không hàm ý khuyên nguời 

đọc mua, bán hay nắm giữ chứng khoán. Người đọc chỉ nên sử dụng báo cáo 

nghiên cứu này như là một nguồn thông tin tham khảo. 

SHS có thể có những hoạt động hợp tác kinh doanh với các đối tượng được đề cập 

đến trong báo cáo này. Người đọc cần lưu ý rằng SHS có thể có những xung đột lợi 

ích đối với các nhà đầu tư khi thực hiện báo cáo nghiên cứu phân tích này. 

Người thực hiện: 

Lê Trung Dũng 

dung.lt@shs.com.vn 

Đoàn Thị Ánh Nguyệt 

nguyet.dta@shs.com.vn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


